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1. Tên học phần: Đồ án thiết kế trang phục ấn tượng      Mã học phần: CRFA422652
2. Tên Tiếng Anh:   Creative Fashion Project     
3. Số tín chỉ: 3 tín chỉ 
4. Phân bố thời gian: (1:1:4) (1 tiết lý thuyết + 1tiết thực hành + 4 tiết tự học )

5. Các giảng viên phụ trách học phần 



1/ GV phụ trách chính: Lê Thùy Trang
2/ Danh sách giảng viên cùng GD:


2.1/ Nguyễn Hoa Mai
6. Điều kiện tham gia học tập học phần




Môn học trước: Nền tảng thiết kế thời trang
Môn học tiên quyết: Thiết kế thời trang trên Mannequin, Phác thảo dáng thời trang, Xử lí chất liệu.


Khác: Đồ dùng, dụng cụ học tập: Giấy A4, giấy decal, bút chì, bút kim đen, màu vẽ, thước, giấy làm rập, kéo, vải, chỉ, phụ liệu may, máy may, mannequin, kim ghim, thuốc nhuộm,…
7. Mô tả tóm tắt học phần 



Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức về các phong cách thời trang ấn tượng, phác thảo dáng ấn tượng, phương pháp sáng tạo trang phục ấn tượng và ứng dụng của phong cách ấn tượng. Đồng thời, môn học còn góp phần cũng cố kiến thức cho sinh viên về kỹ thuật thiết kế trên mannequin, kỹ thuật dựng hình thời trang và xử lí chất liệu. Từ đó, hỗ trợ sinh viên thực hiện hoàn chỉnh một bộ sưu tập ấn tượng. 
8. Mục tiêu học phần 

	MỤC TIÊU

HỌC PHẦN
	MÔ TẢ MỤC TIÊU HỌC PHẦN

(HP này trang bị cho sinh viên:) 
	CHUẨN ĐẦU RA CTĐT

	G1
	Kiến thức về nguồn gốc, đặc điểm và các xu hướng thời trang ấn tượng, phác thảo dáng ấn tượng, phương pháp sáng tạo trang phục ấn tượng và ứng dụng của phong cách ấn tượng.
	1.1, 1.2, 1.3

	G2
	Khả năng thu thập, thử nghiệm, lĩnh hội, phân tích các kiến thức về mỹ thuật trang phục, thiết kế dựng hình, xử lí chất liệu, vận dụng linh hoạt các kiến thức đó để thiết kế bộ sưu tập thời trang ấn tượng mang phong cách cá nhân.
Kỹ năng tư duy sáng tạo và cập nhật kiến thức chuyên môn.
	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

	G3
	Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình, phản biện; khả năng đọc hiểu và tra cứu các tài liệu bằng tiếng Anh liên quan đến thiết kế trang phục ấn tượng.
Khả năng thể hiện ý tưởng qua ngôn ngữ đồ họa.
	3.1, 3.2, 3.3

	G4
	Khả năng hoàn thiện bộ sưu tập thời trang ấn tượng từ ý tưởng, phác thảo đến mẫu thật
	4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6


9. Chuẩn đầu ra của học phần


	CĐR 

HỌC PHẦN
	MÔ TẢ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
	CHUẨN ĐẦU RA CDIO

	G1
	G1.1
	Diễn giải được nguồn gốc lịch sử trang phục ấn tượng.
	1.1

	
	G1.2
	Phân loại được các khuynh hướng thời trang ấn tượng. Tóm tắt được các đặc điểm của thời trang ấn tượng.
	1.2

	
	G1.3
	Tổng quan hóa phương pháp sáng tạo thời trang ấn tượng
	1.3

	G2
	G2.1
	Phân tích mẫu thiết kế để xác định các phương án thiết kế dựng hình, lựa chọn chất liệu và cách thức trang trí phù hợp khi lên mẫu thật.
	2.1.3, 2.1.4


	
	G2.2
	Thu thập kiến thức về thời trang ấn tượng thông qua danh sách các tài liệu và trang web.
Thử nghiệm các phương án tạo dáng sản phẩm cũng như gia công chất liệu trong quá trình thiết kế hoàn thiện bộ sưu tập thời trang ấn tượng
	 2.2.3, 2.2.4

	
	G2.3
	Phân tích được sự tương tác lẫn nhau giữa các yếu tố mỹ thuật và kỹ thuật trong quá trình lên mẫu.
	2.3.2, 2.3.4

	
	G2.4
	Phát triển khả năng tư duy sáng tạo của người học trong quá trình thiết lập ý tưởng thiết kế show diễn
	2.4.3

	
	G2.5
	Xây dựng ý thức cầu tiến, luôn cập nhật các thông tin mới trong lĩnh vực nghề nghiệp, chủ động nghiên cứu sáng tạo và quyết đoán trong công việc.
	2.4.6,
2.5.4

	G3


	G3.1
	Thiết lập khả năng làm việc hợp tác, tôn trọng và có trách nhiệm trong quá trình hoạt động và phát triển của nhóm.
	3.1.1, 3.1.2, 3.1.3

	
	G3.2
	Thể hiện được ý tưởng, tài năng và phong cách cá nhân thông qua bản vẽ phác thảo
Phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và phản biện trước đám đông
	3.2.5,

3.2.6

	
	G3.3
	Đọc và hiểu được một số tài liệu tiếng Anh liên quan đến  kiến thức về thời trang ấn tượng
	3.3.1

	G4
	G4.1
	Giải thích được sự khác biệt giữa xu hướng phát triển của thời trang ấn tượng tại Việt Nam so với xu hướng thời trang ấn tượng quốc tế.
	4.1.3, 4.1.5



	
	G4.3
	Vận dụng sáng tạo các kiến thức thiết kế thời trang để sáng tác các mẫu trang phục mang phong cách ấn tượng
	4.3.1

	
	G4.4
	Vận dụng linh hoạt các công đoạn kỹ thuật trong thiết kế mẫu phẳng và thiết kế mẫu trên Mannequin để dựng hình hoàn thiện bộ sưu tập thời trang ấn tượng theo đúng ý tưởng.
	4.4.3

	
	G4.5
	Triển khai quy trình thiết kế, lắp ráp, trang trí hoàn thiện bộ sưu tập thời trang ấn tượng
	4.5.1

	
	G4.6
	Vận hành quy trình thiết kế, lắp ráp, trang trí hoàn thiện bộ sưu tập thời trang ấn tượng
	4.6.6


10. Nhiệm vụ của sinh viên 


· Sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% giờ trên lớp.

· Sinh viên hoàn thành các nhiệm vụ, bài tập được giao.

11.  Tài liệu học tập 
 

· Tài liệu học tập chính

[1] Lê Thùy Trang, Thiết kế trang phục ấn tượng, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 2014 
· Sách tham khảo:
[2] Abling Bina, Fashion Sketch

[3] Tomoko Nakamichi, Pattern Magic, Laurence King Publishing, 2010.

[4] Connie Amaden-Crawford, The art of fashion draping, Fairchild Books & Visuals, 1996.
[5] Helen Stanley, Flat pattern cutting and modelling for fashion, Nelson Thornes, 1991

[6] Vimala Mc Clure, Fabric dyeing for beginners, American Quilter’s Society
[7] Gouzhixinkuan, Jiating Gouzhi Xinkuan

[8] Tracy Kendall, The Fabric & Yarn Dyer’s Handbook.

  [9] Halime Paksoy, Architectural Inspiration in Fashion Design, Turkey, 2005

    [10] Frankie Ng., Research: Seamless Fashion Creation, Hongkong
     [11] Internet: Với các từ khóa: Fashion Illustration, Haute couture, Techniques of Fashion Design, Fabric dyeing, Material making, Thời trang ấn tượng, Xử lí chất liệu, Kỹ thuật tạo hình thời trang, (tên các cuộc thi thời trang trong và ngoài nước),…
Tỷ lệ phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  
	STT
	Nội dung
	Hình thức
	Thời gian TH
	Phương pháp đánh giá
	Chuẩn 

đầu ra
	% 

điểm số

	BT1
	· Mỗi SV sưu tầm 10 bộ sưu tập ấn tượng đoạt giải (bao gồm phác thảo và sản phẩm thật) tại các cuộc thi thời trang trong nước như: Vietnam Collection Grand Prix, Triumph Milan Fashion, Aquafina Pure Fashion, Hutech Design, BK Design, Belve… Tiến hành phân tích về ý tưởng, đặc điểm kiểu dáng, chất liệu, màu sắc, cách trang trí, tạo hình. SV nêu rõ những kinh nghiệm học được từ 10 bộ sưu tập trên. 
	Cá nhân
	Tuần 1
	Bài báo cáo 
	G 2.1
G 2.2

G 2.4

G2.5
	10

	BT2
	Mỗi nhóm SV chọn 3 phong cách ấn tượng nước ngoài mà nhóm tâm đắc và muốn ứng dụng vào đồ án thiết kế của nhóm, nghiên cứu về ý tưởng, cảm xúc và các yếu tố tạo hình trang phục. Trình bày lần lượt từng phong cách theo dạng portfolio khổ A3 và thuyết trình trước lớp
	nhóm
	Tuần 2
	Thuyết trình
	G1.2
G 2.2

G 2.4

G2.5

G3.3


	10

	BT3
	Mỗi SV nghiên cứu và so sánh thời trang ấn tượng Việt Nam và thời trang ấn tượng thế giới. Trình bày trên khổ giấy A4, có hình ảnh minh họa. (gợi ý: Sự ảnh hưởng của thời trang ấn tượng thế giới đối với thời trang ấn tượng Việt Nam hiện nay, nguyên nhân, đâu là nét riêng của thời trang ấn tượng Việt Nam,..).
	Cá nhân
	Tuần 3
	Viết bài báo cáo
	G 2.2

G 4.1

	10

	BT4
	Mỗi nhóm phác họa 20 mẫu thiết kế ấn tượng theo chủ đề đã chọn. (Yêu cầu: Vẽ theo kiểu phối cảnh 2-3 dáng trên 1 trang A4, mẫu vẽ có tô màu, các mẫu phác thảo thể hiện sự sáng tạo, độc đáo). 
	nhóm
	Tuần 4
	Bản vẽ phác thảo
	G 2.4
G3.2 

G 4.3 
	10

	BT5
	Các nhóm sinh viên tiến hành nghiên cứu các phương án tạo hình theo mẫu đã được duyệt. Trình bày chi tiết từng phương án và lựa chọn phương án hiệu quả nhất.
	nhóm
	Tuần 5
	Viết bài báo cáo + Hình minh họa +Thuyết trình
	G 2.1 

G 2.2
G 2.3

G4.4


	10

	BT6
	Nghiên cứu các phương án xử lí chất liệu, trình bày và làm thử các mẫu lần lượt từng phương án và lựa chọn phương án phù hợp nhất để vận dụng vào mẫu thiết kế đã chọn.
	nhóm
	Tuần  6
	Viết bài báo cáo + Hình minh họa
	G 2.1
G 2.2
	10

	BT7
	+ Đăng ký nhóm làm đồ án: 4-5 SV/nhóm/đề tài. Các nhóm bầu nhóm trưởng và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

+ Các nhóm tìm ý tưởng thiết kế, phân tích ý tưởng và trao đổi với giáo viên qua email, điện thoại; sau đó, tiến hành làm 1 porfolio trình bày ý tưởng thiết kế và viết đề cương nghiên cứu.
+ Các nhóm tự thiết lập tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật cho mẫu thiết kế; và tự chuẩn bị các vật dụng cần thiết để thiết kế tạo hình sản phẩm và xử lí chất liệu theo phương án đã chọn 
+ Thiết kế và điều chỉnh rập phù hợp với tiêu chuẩn mỹ thuật và kỹ thuật ban đầu. 

+ Gia công sản phẩm thật phù hợp với ý tưởng thiết kế (may, ráp, tạo hình,...)

	nhóm
	Tuần  2 đến tuần 10
	SV nộp tập trình bày đồ án, đĩa CD, các mẫu vật, sản phẩm gia công hoàn tất và  chuẩn bị bài báo cáo bằng POWER POINT
	G 1.3
G2.1

G2.2

G2.3

G2.4

G3.1

G3.2

G4.4

G4.5

G4.6


	40


12. Thang điểm: 10 điểm
Quá trình: 50%; Cuối kỳ : 50%

13. Nội dung và kế hoạch thực hiện
	Tuần thứ 1: Tổng quan về thời trang ấn tượng  (3/0/6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
	

	Nội Dung (ND) GD trên lớp

Lý thuyết

· Khái niệm thời trang ấn tượng

· Lịch sử thời trang ấn tượng

· Phân loại thời trang ấn tượng

· Ý nghĩa thời trang ấn tượng

· Đặc điểm thời trang ấn tượng

Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình, diễn giảng

+ Đặt vấn đề

+ Trình chiếu power point
	

	
	G1.1

G1.2



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học 

	Các nội dung tự học:
· +  Mỗi SV sưu tầm 10 bộ sưu tập ấn tượng đoạt giải (bao gồm phác thảo và sản phẩm thật) tại các cuộc thi thời trang trong nước như: Vietnam Collection Grand Prix, Triumph Milan Fashion, Aquafina Pure Fashion, Hutech Design, BK Design, Belve… Tiến hành phân tích về ý tưởng, đặc điểm kiểu dáng, chất liệu, màu sắc, cách trang trí, tạo hình. SV nêu rõ những kinh nghiệm học được từ 10 bộ sưu tập trên. Nộp bài cho GV ở buổi học tiếp theo.

	

	
	G 2.1

G 2.2

G 2.4

G2.5


	-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

[1] Lê Thùy Trang, Thiết kế trang phục ấn tượng, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 2012

[2] Hồ Thị Thục Khanh, Kỹ thuật tạo hình thời trang, Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 2012

[3]  Halime Paksoy, Architectural Inspiration in Fashion Design, Turkey, 2005

[4] Frankie Ng., Research: Seamless Fashion Creation, Hongkong
[5]  Internet: Với các từ khóa: Fashion Illustration, Haute couture, Techniques of Fashion Design, Fabric dyeing, Material making, Thời trang ấn tượng, Xử lí chất liệu, Kỹ thuật tạo hình thời trang, (tên các cuộc thi thời trang trong và ngoài nước),…
	


	Tuần thứ 2: Phân tích phong cách ấn tượng của nhà thiết kế nước ngoài 

Hướng dẫn thực hiện đồ án thiết kế (3/0/6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
	

	Nội Dung (ND) GD trên lớp

· Đánh giá bài tập sinh viên
· Khuynh hướng ấn tượng nghệ thuật (John Galliano, André Kim, Erte) 

· Khuynh hướng ấn tượng lập dị (Alexander McQueen, Viktor & Rolf, Jean Paul Gautier)

· Khuynh hướng ấn tượng chất liệu (Issey Miyake, Sandra Backlund)

· Phong cách ấn tượng giới trẻ Nhật Bản (NTK H.Naoto, phong cách Harazuku, Cosplay, Unisex)

· Hướng dẫn các công việc cần triển khai trong quá trình làm đồ án 
· Trình bày những khó khăn và thách thức trong quá trình làm đồ án
· Đưa ra các yêu cầu cần đạt được.
· Gợi ý một số ý tưởng làm đồ án.
· Giải  đáp thắc mắc của sinh viên.
Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình, diễn giảng

+ Trao đổi 

+ Hoạt động nhóm

+ Trình chiếu power point
	

	
	G1.2
G3.3



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

+ Đăng ký nhóm làm đồ án: 4-5 SV/nhóm/đề tài

+ Các nhóm bầu nhóm trưởng và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
+ Sinh viên tìm ý tưởng thiết kế, phân tích ý tưởng và trao đổi với giáo viên qua email, điện thoại. Đăng kí ý tưởng vào buổi học tiếp theo.

+ Mỗi nhóm SV chọn 3 phong cách ấn tượng nước ngoài mà nhóm tâm đắc và muốn ứng dụng vào đồ án thiết kế của nhóm, nghiên cứu về ý tưởng, cảm xúc và các yếu tố tạo hình trang phục. Trình bày lần lượt từng phong cách theo dạng portfolio khổ A3. Nộp cho GV vào buổi học kế tiếp.


	

	
	G1.2

G 2.2

G 2.4

G2.5

G3.3



	-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

[1] Lê Thùy Trang, Thiết kế trang phục ấn tượng, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 2012

[2] Hồ Thị Thục Khanh, Kỹ thuật tạo hình thời trang, Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 2012

[3] Halime Paksoy, Architectural Inspiration in Fashion Design, Turkey, 2005

[4] Frankie Ng., Research: Seamless Fashion Creation, Hongkong
[5]  Internet: Với các từ khóa: Fashion Illustration, Haute couture, Techniques of Fashion Design, Fabric dyeing, Material making, Thời trang ấn tượng, Xử lí chất liệu, Kỹ thuật tạo hình thời trang, (tên các cuộc thi thời trang trong và ngoài nước),…
	


	Tuần thứ 3: Phân tích phong cách ấn tượng của thời trang Việt Nam

Đăng ký tên đề tài (3/0/6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
	

	Nội Dung (ND) GD trên lớp

· Góp ý về bài tập nhóm.
· Khuynh hướng ấn tượng hiện đại (Công Trí, Đỗ Mạnh Cường, Lý Quý Khánh,...)

·  Khuynh hướng ấn tượng truyền thống (Võ Việt Chung, Minh Hạnh,Huỳnh Hải Long...)

· Phong cách ấn tượng trình diễn tại các kỳ ĐẸP fashion show.

· Nhóm SV đăng ký đề tài nghiên cứu (các nhóm không được trùng tên đề tài với nhau)

· Hướng dẫn các yêu cầu tự nghiên cứu.
Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình, diễn giảng

+ Thảo luận

+ Trình chiếu power point
	

	
	G1.2



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

+ Mỗi SV nghiên cứu và so sánh thời trang ấn tượng Việt Nam và thời trang ấn tượng thế giới. Trình bày trên khổ giấy A4, có hình ảnh minh họa. (gợi ý: Sự ảnh hưởng của thời trang ấn tượng thế giới đối với thời trang ấn tượng Việt Nam hiện nay, nguyên nhân, đâu là nét riêng của thời trang ấn tượng Việt Nam,..).

+ Các nhóm tiến hành làm 1 porfolio trình bày ý tưởng thiết kế và viết đề cương nghiên cứu.

+ Nộp cho GV vào buổi học kế tiếp.


	

	
	G 2.2

G 4.1



	-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

[1]  Lê Thùy Trang, Thiết kế trang phục ấn tượng, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 2012

[2] Abling Bina, Fashion Sketch

Internet: Với các từ khóa: Fashion Illustration, Haute couture, Techniques of Fashion Design, Fabric dyeing, Material making, Thời trang ấn tượng, Xử lí chất liệu, Kỹ thuật tạo hình thời trang,
	


	Tuần thứ 4: Phác thảo dáng theo phong cách ấn tượng 

Duyệt đề cương (3/0/6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
	

	Nội Dung (ND) trên lớp:

· Nghiên cứu các bản phác thảo thời trang ấn tượng

· Vẽ dáng theo phong cách ấn tượng

· Bút pháp thể hiện

· GV sửa chữa và duyệt đề cương nghiên cứu.

· GV đánh giá, góp ý về portfolio.

· Hướng dẫn các yêu cầu tự nghiên cứu tiếp theo.

Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình

+ Trao đổi 

+ Trình chiếu power point
	

	
	G2.3

G3.2


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung cần tự học:

+ Mỗi nhóm phác họa 20 mẫu thiết kế ấn tượng theo chủ đề đã chọn. (Yêu cầu: Vẽ theo kiểu phối cảnh 2-3 dáng trên 1 trang A4, mẫu vẽ có tô màu, các mẫu phác thảo thể hiện sự sáng tạo, độc đáo). 

+ Nộp bài cho GV vào buổi học kế tiếp để lấy điểm giữa kỳ 


	

	
	G 2.4

G 3.2 

G 4.3 

	-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

[3]  Lê Thùy Trang, Thiết kế trang phục ấn tượng, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 2012

[4] Abling Bina, Fashion Sketch

[1] Internet: Với các từ khóa: Fashion Illustration, Haute couture, Techniques of Fashion Design, Fabric dyeing, Material making, Thời trang ấn tượng, Xử lí chất liệu, Kỹ thuật tạo hình thời trang,
	


	Tuần thứ 5: Các phương pháp sáng tạo thời trang ấn tượng

Duyệt mẫu _ Triển khai nghiên cứu đề tài (3/0/6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
	

	Nội Dung (ND) trên lớp:

· Ý tưởng thiết kế
· Tạo hình form dáng
· Xử lí chất liệu
· Màu sắc

· Xử lí chi tiết trang trí

· GV duyệt mẫu cho các nhóm

· Thảo luận và trao đổi về các nội dung liên quan đến đồ án của từng  nhóm SV
· Hỗ trợ SV trình bày phần tổng quan của đồ án.
· Tư vấn thiết kế: tạo dáng, chất liệu, màu sắc,…

Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình

+ Diễn giảng

+ Trao đổi trực tiếp hoặc qua email, điện thoại
	

	
	G 1.3
G 3.1

G 4.3



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung cần tự học:

+  Các nhóm sinh viên tiến hành nghiên cứu các phương án tạo hình theo mẫu đã được duyệt. Trình bày chi tiết từng phương án và lựa chọn phương án hiệu quả nhất. Trao đổi với GV. 

+ SV tự thiết lập tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật cho mẫu thiết kế.

+ SV tự chuẩn bị các vật dụng cần thiết để thiết kế tạo hình sản phẩm theo phương án đã chọn vào buổi học kế tiếp.


	

	
	G 2.1 

G 2.2

G 2.3

G4.4



	-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

[1] Lê Thùy Trang, Thiết kế trang phục ấn tượng, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 2012

[2] Tomoko Nakamichi, Pattern Magic, Laurence King Publishing, 2010.

[3] Connie Amaden-Crawford, The art of fashion draping, Fairchild Books & Visuals, 1996.
[4] Helen Stanley, Flat pattern cutting and modelling for fashion, Nelson Thornes, 1991

[5] Hồ Thị Thục Khanh, Kỹ thuật tạo hình thời trang, Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 2012

[6]  Halime Paksoy, Architectural Inspiration in Fashion Design, Turkey, 2005

[7] Frankie Ng., Research: Seamless Fashion Creation, Hongkong
[8] Internet: Với các từ khóa: Fashion Illustration, Haute couture, Techniques of Fashion Design, Fabric dyeing, Material making, Thời trang ấn tượng, Xử lí chất liệu, Kỹ thuật tạo hình thời trang, (tên các cuộc thi thời trang trong và ngoài nước),…

	


	PHẦN THỰC HÀNH

Tuần thứ 6: Thiết kế tạo hình sản phẩm (0/9/18)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (9)
	

	Nội Dung (ND) trên lớp:

· Các nhóm SV tiến hành thiết kế tạo hình sản phẩm theo phương án đã chọn.
· GV tư vấn, hướng dẫn thiết kế các công đoạn khó.
· Hỗ trợ SV trình bày nội dung chính của đồ án.
Tóm tắt các PPGD:

+ Hướng dẫn

+ Thảo luận

+ Hoạt động nhóm
	

	
	G 2.2

G 2.3

G 3.1

G 4.4
G 4.5

G 4.6

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (18)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung cần tự học:

· Hoàn tất thiết kế tạo hình sản phẩm.

· Lưu lại hình ảnh minh họa các công đoạn tạo hình để trình bày đồ án

· Chuẩn bị nguyên phụ liệu để dựng thử mẫu vào buổi học kế tiếp. 


	

	
	G 2.1 

G 2.2

G 2.3

G 4.4

	-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

[1] Lê Thùy Trang, Thiết kế trang phục ấn tượng, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 2012

[2] Tomoko Nakamichi, Pattern Magic, Laurence King Publishing, 2010.

[3] Connie Amaden-Crawford, The art of fashion draping, Fairchild Books & Visuals, 1996.
[4] Helen Stanley, Flat pattern cutting and modelling for fashion, Nelson Thornes, 1991

[5] Hồ Thị Thục Khanh, Kỹ thuật tạo hình thời trang, Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 2012

[6] Halime Paksoy, Architectural Inspiration in Fashion Design, Turkey, 2005

[7] Frankie Ng., Research: Seamless Fashion Creation, Hongkong
[8] Internet: Với các từ khóa: Fashion Illustration, Haute couture, Techniques of Fashion Design, Fabric dyeing, Material making, Thời trang ấn tượng, Xử lí chất liệu, Kỹ thuật tạo hình thời trang, (tên các cuộc thi thời trang trong và ngoài nước),…=
	


	Tuần thứ 7: Dựng thử mẫu và chỉnh sửa rập hoàn chỉnh (0/9/18)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (9)
	

	Nội Dung (ND) trên lớp:

+ Nhóm SV thực hiện dựng thử mẫu, so sánh với tiêu chuẩn đã đưa ra ban đầu. Báo cáo.

+ Thảo luận, hướng dẫn chỉnh sửa rập.

+ Nhóm trưởng báo cáo hoạt động của các thành viên trong nhóm 

Tóm tắt các PPGD:

+ Hướng dẫn

+ Thảo luận

+ Hoạt động nhóm
	

	
	G 2.2

G 2.3

G 3.1

G 4.4

G 4.5

G 4.6

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (18)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung cần tự học:

+ Hoàn tất điều chỉnh rập phù hợp với tiêu chuẩn mỹ thuật và kỹ thuật ban đầu. 

+ Tiến hành gia công sản phẩm thật phù hợp với ý tưởng thiết kế (may, ráp, tạo hình,...)
+ Nghiên cứu các phương án xử lí chất liệu, trình bày và làm thử các mẫu lần lượt từng phương án và lựa chọn phương án phù hợp nhất. Báo cáo vào buổi học kế tiếp.

+ Chuẩn bị các vật dụng và nguyên phụ liệu cần thiết để tiến hành xử lí chất liệu.


	

	1. 
	G 1.3

G 2.1

G 2.2

G2.3

G4.4

G4.5

G4.6

	-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

[1] Lê Thùy Trang, Thiết kế trang phục ấn tượng, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 2012

[2] Tomoko Nakamichi, Pattern Magic, Laurence King Publishing, 2010.

[3] Connie Amaden-Crawford, The art of fashion draping, Fairchild Books & Visuals, 1996.
[4] Helen Stanley, Flat pattern cutting and modelling for fashion, Nelson Thornes, 1991

[5] Hồ Thị Thục Khanh, Kỹ thuật tạo hình thời trang, Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 2012

[6]  Halime Paksoy, Architectural Inspiration in Fashion Design, Turkey, 2005

[7] Frankie Ng., Research: Seamless Fashion Creation, Hongkong
[8] Internet: Với các từ khóa: Fashion Illustration, Haute couture, Techniques of Fashion Design, Fabric dyeing, Material making, Thời trang ấn tượng, Xử lí chất liệu, Kỹ thuật tạo hình thời trang, (tên các cuộc thi thời trang trong và ngoài nước),…
	


	Tuần thứ 8: Xử lí chất liệu (0/9/18)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (9)
	

	Nội Dung (ND) trên lớp:

· Nhóm SV thực hiện xử lí chất liệu theo phương án đã chọn.

· GV tư vấn, hướng dẫn các công đoạn khó.
· Hỗ trợ SV trình bày nội dung chính của đồ án.
· GV phân tích, đánh giá, đề xuất hướng tháo gỡ các bế tắc (nếu có)

Tóm tắt các PPGD:

+ Hướng dẫn

+ Thảo luận

+ Hoạt động nhóm
	

	
	G 2.2

G 2.3

G 3.1

G 4.4

G 4.5

G 4.6


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (18)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung cần tự học:

+ Hoàn tất công đoạn xử lí chất liệu.

+ Tiếp tục tiến hành gia công sản phẩm thật phù hợp với ý tưởng thiết kế (may, ráp, tạo hình,...)

+ Hoàn tất các ghi chép thô, sưu tập hình ảnh và tài liệu cho đồ án

+ Đánh máy, vẽ hình minh họa (nếu có)
	

	1. 
	G 1.3

G2.3

G4.4

G4.5

G4.6

	-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

[1] Lê Thùy Trang, Thiết kế trang phục ấn tượng, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 2012

[2] Vimala Mc Clure, Fabric dyeing for beginners, American Quilter’s Society
[3] Gouzhixinkuan, Jiating Gouzhi Xinkuan

[4] Tracy Kendall, The Fabric & Yarn Dyer’s Handbook.

[1] Internet: Với các từ khóa: Fashion Illustration, Haute couture, Techniques of Fashion Design, Fabric dyeing, Material making, Thời trang ấn tượng, Xử lí chất liệu, Kỹ thuật tạo hình thời trang,
	


	Tuần thứ 9: Hoàn tất các mẫu thiết kế 

Tạo cảm xúc ấn tượng toàn diện

Phân tích, đánh giá, đối chiếu các giải pháp với thực tế thực hiện mẫu (0/9/18)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (9)
	

	Nội Dung (ND) trên lớp:

· SV hoàn tất gia công tạo hình các mẫu thiết kế và các phụ kiện đi kèm (nếu có).
· Thảo luận về cách trình diễn, trang điểm và âm nhạc cho buổi báo cáo.
· Phân tích, đánh giá, đối chiếu các giải pháp với thực tế thực hiện mẫu.
· Đọc và góp ý các đồ án do SV gửi đến

· Đề xuất hướng tháo gỡ các bế tắc cho SV (nếu có)

Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình

+ Diễn giảng

+ Trao đổi trực tiếp hoặc qua email, điện thoại
	

	
	G 2.2

G 2.3

G 3.1

G 4.4

G 4.5

G 4.6


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (18)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung cần tự học:
+ Hoàn tất đồ án và mẫu thật.

+ Chuẩn bị bài báo cáo bằng POWER POINT

+ Đăng ký lịch báo cáo với GV


	

	1. 
	G 1.3
G2.3

G4.4
G4.5

G4.6

	-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

[1] Lê Thùy Trang, Thiết kế trang phục ấn tượng, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 2012

       [2] Internet: Với các từ khóa: Fashion Illustration, Haute couture, Techniques of Fashion Design, Fabric dyeing, Material making, Thời trang ấn tượng, Xử lí chất liệu, Kỹ thuật tạo hình thời trang, (tên các cuộc thi thời trang trong và ngoài nước),…
	


	Tuần thứ 10: Báo cáo đồ án  (0/9/18)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (9)
	

	Nội Dung (ND) trên lớp:

· Nghe SV báo cáo cuối khóa

· Sv trình diễn mẫu thật

· Phản biện, phân tích, góp ý và đánh giá bài báo cáo và mẫu thật

Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình

+ Thảo luận

+ Hoạt động nhóm
	

	
	G3.1

G 3.2



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (18)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung cần tự học:
+  SV nộp tập trình bày đồ án, đĩa CD, các mẫu vật, sản phẩm gia công hoàn tất vào đúng thời gian quy định.


	G2.5
G3.1



	-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

[1] Lê Thùy Trang, Thiết kế trang phục ấn tượng, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 2012

       [2] Internet: Với các từ khóa: Fashion Illustration, Haute couture, Techniques of Fashion Design, Fabric dyeing, Material making, Thời trang ấn tượng, Xử lí chất liệu, Kỹ thuật tạo hình thời trang, (tên các cuộc thi thời trang trong và ngoài nước),…
	


14. Đạo đức khoa học: 

+ Sinh viên cần biết trân trọng kết quả nghiên cứu khoa học của người đi trước thể hiện thông qua danh mục tài liệu tham khảo tự sưu tầm cho môn học.

+  Các mẫu thiết kế phải là sáng tác của chính sinh viên, không được sao chép từ các tài liệu khác.

+ Đồ án và mẫu thiết kế phải nộp đúng thời gian quy định, trễ 1 ngày trừ 1 điểm, trễ quá 5 ngày, bài sẽ không được chấm.

15. Ngày phê duyệt:     ngày         /tháng           /năm

16. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Tổ trưởng BM
	Người biên soạn




17. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: Ngày….. tháng….. năm…….

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:

	Lấn 2: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: Ngày….. tháng….. năm…….

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:






















